
STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh Tên lớp a (m) b (m) Bê tông Vùng gió

4 15149007
Nguyễn 
Thị Mỹ 

Duyên 05/12/1997 15149CL2A 4 4.4 B20 IIB

5 15149015
Lê 

Quang 
Hải 10/02/1997 15149CL1B 4 4.5 B15 IIIA

6 14149254
Lê 

Trường 
Hải 20/07/1996 14149CL1 4 4.6 B20 IIIB

7 15149017
Phạm 
Quốc 

Hảo 07/09/1997 15149CL1B 4 4.7 B15 IA

8 13149250 Lê Văn Hòa 25/11/1995 13149CL1 4 4.8 B20 IB

9 16149053
Nguyễn 

Tiến 
Khang 17/02/1998 16149CL1B 4 4.9 B15 IIA

10 15149025
Huỳnh 
Ngọc 
Đăng 

Khôi 02/07/1997 15149CL1A 4 5 B20 IIB

11 16149067
Võ Diệu 

Mỹ 
Linh 09/09/1998 16149CL3B 4 5.1 B15 IIIA

12 16149075
Nguyễn 

Thị 
Minh 27/05/1998 16149CL3B 4 5.2 B20 IIIB

13 15149029
Nguyễn 

Quốc 
Nam 04/07/1997 15149CL2A 4 5.3 B15 IA

14 15149032
Trần 
Minh 

Nhật 22/06/1997 15149CL1A 4 5.4 B20 IB

15 16149280
Lê Thị 
Thúy 

Quyên 25/09/1997 16149CL3A 4 5.5 B15 IIA

16 16149109 Hồ Tấn Thành 24/04/1998 16149CL3A 4 5.6 B20 IIB

17 16149113
Trịnh 
Xuân 

Thái 14/08/1998 16149CL3A 4 5.7 B15 IIIA

18 16149118
Nguyễn 

Phúc 
Thịnh 20/07/1998 16149CL3A 4 5.8 B20 IIIB

19 15149054
Nguyễn 
Thành 

Trung 01/01/1997 15149CL1B 4 5.9 B15 IA

20 15149056 Tạ Minh Tuấn 01/09/1996 15149CL1A 4 6 B20 IB


